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       T˚n _____________________ 
 
 
 
 

I. Em đọc lại bši ¹C“ GiŸo Lớp Mẫu GiŸoº vš trả lời những 
cŽu hỏi sau đŽy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)  C“ giŸo lớp Mẫu GiŸo B t˚n lš g˜? 
 
 C“ giŸo lớp Mẫu GiŸo B t˚n lš Mšu. 
 
2)  Học sinh lớp Mẫu GiŸo phải học g˜? 
 
 Học sinh lớp Mẫu GiŸo phải học đọc hai mươi ch˝n chữ cŸi. 
 
3) Tiếng Việt c‚ mấy chữ cŸi? 
 
   Tiếng Việt c‚ hai mươi ch˝n chữ cŸi. 
 
4) Viết những nguy˚n Žm  (vowels) tiếng Việt. 
 
 a, ă, Ž, e, ˚, i, o, ơ, “, u, ư, y 
 
 
 
 
 

 
Em viết nghĩa tiếng Việt cho những cŽu sau đŽy. 
 

1.  C“ Mšu dạy lớp Mẫu GiŸo B.  C“ dạy học mười năm rồi.  

C“ rất th˝ch dạy ch…ng em t“ mšu.  Ch…ng em học đọc 

hai mươi ch˝n chữ cŸi.  C“ thương vš ch˜u chuộng ch…ng 

em như con chŸu của c“. 
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1.  It is 2 o¸clock. 

BŽy giờ lš hai giờ. 

2.  The elephant has a trunk. 

Con voi c‚ cŸi v’i. 

3.  Today is Saturday. 

H“m nay lš thứ bảy. 

4.  The dish has a big fish. 

Trong dĩa c‚ con cŸ bự.  or  (CŸi dĩa c‚ con cŸ bự.) 

5.  My sister is dancing with her friends. 

Chị t“i đang m…a với cŸc bạn. 

6.  Mom said, ¹Wipe the table.º 

Mẹ n‚i, ¹Lau bšn.º 

7.  My father goes to work early in the morning. 

Cha t“i đi lšm sŸng sớm. 

8.  He shakes my hand. 

úng ấy bắt tay t“i. 

9.  I help dad cut the grass. 

T“i gi…p cha t“i cắt cỏ. 

10. We played outside after dinner. 

Sau khi ăn cơm chiều ch…ng t“i ra ngoši chơi. 

 

 


